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MÔN: TỰ NHIÊN - XÃ HỘI



Tu tu... xình xịch... Chuyến tàu mang số hiệu 2023 đã vào ga! Thật kỳ diệu, chờ đợi bạn trên 
tàu là những chú mèo nổi tiếng nhất thế giới. Để sở hữu “vé tàu” bước vào hành trình năm 
mới, mời bạn đặt mua ngay bộ lịch Tết 2023 - “BIỆT ĐỘI SIÊU MÈO”!!! MỜI BẠN ĐỌC

ĐẶT MUA

Lịch Tết 2023 -

“BIỆT ĐỘI SIÊU MÈO” -

PHÁT HÀNH NGÀY 18/11/2022,

Bạn hãy nhanh tay đặt mua tại trường học, 

bưu điện và trực tiếp tại Tòa soạn báo 

Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Giá bán: 
20.000đ/cuốn

☞  Top 10 chú mèo lừng 
danh đồng hành cùng bạn 
trong suốt năm Quý Mão.  
Đó là: Mèo Đi Hia tài trí, Hello 
Kitty đáng yêu, Doraemon 
thần kỳ, Tom láu cá, Oggy  
tinh nghịch... 

☞ Phụ bản: Bộ tranh 
Du lịch - Ẩm thực giúp chúng 
mình hiểu và yêu thêm dải 
đất chữ S thân thương; bộ trò 
chơi - câu đố vui nhộn, hào 
hứng đầu năm. 

ĐT: 024.38226002
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Mới đây, thầy giáo Nguyễn 
Xuân Khang (sinh năm 1949) 
- Hiệu trưởng trường Marie 
Curie (Hà Nội) - vinh dự trở 
thành 1 trong 10 gương mặt 
tiêu biểu được trao tặng danh 
hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” 
năm 2022. 

Tự hào Việt Nam

Trong quá trình lãnh đạo, điều hành 
trường Marie Curie, thầy Khang đã có 
nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục 
của TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói 
chung. Thầy là người gốc Nghệ An, cũng 
là lứa học sinh chuyên Toán đầu tiên của 
Việt Nam những năm 1965. Sau khi tốt 
nghiệp Đại học Tổng hợp, thầy đã được 
giữ lại trường làm giảng viên. Từng là 
người giáo viên nghèo nhất, chỉ có một 
bộ quần áo lành lặn khi lên giảng đường 
dạy học, sau nhiều năm lăn lộn với giáo 
dục, giờ đây thầy Khang đã gây dựng 
nên ngôi trường Marie Curie khang 
trang, đẹp đẽ và vô cùng hiện đại. Thầy 
giáo nghèo ngày nào giờ đã không còn 
“nghèo” nữa, bởi gia tài lớn nhất thầy có 
được chính là những thế hệ học sinh dần 
trưởng thành và thành đạt trong xã hội.

Không chỉ chèo lái “con đò” tri thức, 
trong nhiều năm qua, thầy Khang cùng 
với tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh 
nhà trường đã tích cực tham gia nhiều 

hoạt động nhân ái, thiện nguyện. Đó là  
hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua  
khó khăn sau bão lũ; xây dựng 2 cây 
cầu cho bà con ở Tiền Giang, trao 1050  
suất quà cứu trợ người dân trên địa bàn 
phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) 
trong đợt dịch COVID-19; chung tay  
trồng 20 000 cây xanh ở rừng đầu nguồn 
Mèo Vạc (Hà Giang).

Gần đây, thầy Khang còn cùng tập thể 
trường Marie Curie triển khai dự án dạy 
tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho học 
sinh của 20 trường Tiểu học tại huyện 
Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. 

Những việc làm của thầy giáo Nguyễn 
Xuân Khang không chỉ là tấm gương 
sáng cho các thế hệ học trò trường Marie 
Curie, cho học sinh toàn thành phố Hà 
Nội, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp 
về lòng nhân ái cho tất cả mọi người.

MINH DƯƠNG

THẦY GIÁO
CÓ tấm lòng 

nhân ái



4

ĐỀ THI “TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI” TOÀN QUỐC 
       LẦN THỨ 21 NĂM HỌC 2022-2023

Câu 1    

MÔN: TỰ NHIÊN - XÃ HỘI

Quan sát các hình dưới đây và đề xuất cách làm 
của em để phòng tránh ngộ độc.

Cách làm của em:
................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Cách làm của em:
................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Cách làm của em:
................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Câu 2    

b.  Hãy viết về một 
số loại thức ăn, đồ 
uống, đồ dùng có 
thể gây ngộ độc qua 
đường ăn uống có 
trong nhà em. 

a.  Đánh dấu X vào ô 
trống (         ) trong những 
bức tranh có hình thức 
ăn, đồ uống, đồ dùng 
có thể gây ngộ độc qua 
đường ăn uống.

Có mùi 
thiu rồi!

Quá hạn sử 
dụng rồi!



l Phần dự thi của CHẶNG THỨ 
NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi 
em có đầy đủ bài dự thi của 01 bộ Đề 
thi cả 4 môn Toán, Tiếng Việt, TNXH 
(khối 2, 3), Lịch sử - Địa lý (khối 4, 5) 
và Kỹ năng sống.
l  Với các thí sinh tham gia thi theo 

hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn 
bộ bài dự thi của mình vào 
chung một phong bì, đính 
kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ 
Báo Chăm Học (có in kèm với 
từng đề thi). Không sử dụng 
ô phiếu photocopy. 
l Với các thí sinh tham gia 

thi theo hình thức số 2 cần 
lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi 
của mình vào chung một 
phong bì, ghi kèm mã số thí 

  l  Bài dự thi gửi về địa chỉ:
Tham dự Trạng Nguyên nhỏ tuổi năm 

học 2022-2023
Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
l  Hạn cuối gửi bài: 15/3/2023

Câu 3

sinh được BTC cấp khi sở hữu các bộ đề 
thi theo hình thức online. 

a. Viết vào chỗ…. 
nhận xét của em về 
ngôi nhà trong mỗi 
hình dưới đây.

b. Em thích được 
sống trong ngôi nhà 
nào hơn? Vì sao?

c. Em đã làm gì để 
giữ sạch nhà ở?

d. Nếu em sống 
trong căn phòng dưới 
đây, em cần làm gì để 
giữ sạch căn phòng?

Việc em cần làm: ..............................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.............................................................

Nhà ở ………………………            Nhà ở …………………………

THAM DỰ NGÀY HỘI
TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI

CHẶNG THỨ NHẤT
MÔN : ………..………

Họ và tên: ………………………………………..……………………..……...…

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........
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NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
NĂM HỌC 2022-2023

Tự chọn kiểu 
chữ (viết đứng 

hoặc viết 
nghiêng) để 

chép và trình 
bày bài:

BỘ ĐỀ  

SỐ 3

+ Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi em 
có đầy đủ bài dự thi của 03 bộ đề thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” 
toàn quốc,  năm học 2022 - 2023. 

+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ 
bài dự thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo 

Chăm Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 
+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 2 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi 

của mình vào chung một phong bì, ghi kèm mã số thí sinh được BTC cấp khi sở hữu 
các bộ đề thi theo hình thức online. 

Chim ngói lượn xòe đuôi
Soi gương trên mặt nước
Mùa cốm đến đây rồi
Cả làng thơm sực nức.

Cô hàng cốm đi bán
Gánh cả cái cân đi
Hạt cốm thì cân được
Hương cốm cân bằng gì.

Theo NGÔ QUÂN MIỆN

Mùa cốm

LỚP 2
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Hình dáng của 
chim Chích Bông 

có gì nổi bật?

lớp : ………..

+ Bài dự thi gửi về địa chỉ: 
Tham dự Ngày hội Viết chữ 

đẹp “Nét chữ - Nết người” 
năm học 2022-2023. Báo 
Chăm Học, số 5 Hòa Mã,  
Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Hạn cuối gửi bài:  
15/3/2023

Họ và tên: ………………………………………..……………………..…….....

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

BỘ ĐỀ
SỐ 3 Neát chûä -  Nïët ngûúâiNeát chûä -  Nïët ngûúâi

THAM DỰ NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
CHẶNG 

THỨ 
NHẤT

Chích Bông là một con chim bé xinh đẹp 
trong thế giới loài chim. Hai chân xinh xinh 
bằng hai chiếc tăm. Hai chiếc cánh nhỏ xíu. 
Cặp mỏ Chích Bông bé tí tẹo bằng hai mảnh 
vỏ trấu chắp lại. Thế mà quý lắm đấy. Cặp mỏ 
tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt.

Theo TÔ HOÀI

Chim 
Chích Bông
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Giải nghĩa ca dao, thành ngữ, tục ngữ

TRÔNG GÀ
HÓA CUỐC

Hay là Nhầm lẫn ăn người?
 PGS.TS PHẠM VĂN TÌNH

Đây là câu thành ngữ bốn âm tiết 
mà nghĩa đen của cả tổ hợp từ khá 
dễ hiểu: (Có ai đó) trông (con) gà hóa 
(ra con) cuốc. Nghĩa bóng của thành 
ngữ này cũng cùng mạch suy luận 
như vậy. Người ta thường dùng để ví 
“việc lầm lẫn sự vật nọ ra sự vật kia, 
do vội vã, không tinh hoặc hồ đồ, 
không tỉnh táo”. Nhưng sự trông lầm, 
nhìn lầm này cũng có lí do của nó chứ 
chẳng phải ngẫu nhiên vô cớ.
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Các em từng sống ở nông thôn chắc  
không lạ gì những con cuốc quen thuộc, 
đúng không?

Bắt nguồn sâu xa có lẽ từ một câu chuyện 
dân gian. Chả là ở vùng Gián Khuất (Ninh 
Bình) - nổi tiếng là vùng chiêm trũng, có rất 
nhiều ao hồ, lau sậy, cây cỏ mọc um tùm. 
Đó là nơi lí tưởng để các loài chim, cò, vạc, 
đặc biệt là cuốc trú ngụ. Cuốc, một loài chim  
nhỏ (nặng chừng năm sáu lạng), dáng 
giống loài gà, thích sống ở bờ bụi gần nước. 
Dĩ nhiên với đặc điểm như vậy, cuốc có ở 
nhiều nơi trên đất nước ta. Chuyện đáng 
nói là, ở vùng Gián Khuất này có một tay 
săn bắt chim, cò, rắn, ba ba... nổi tiếng với 
biệt danh “Đô Kinh hổ lửa”. Đô Kinh cũng  
rất hay săn bắt cuốc. Bởi thịt cuốc thơm 
ngon (được coi là đặc sản với dân nhậu 
nhẹt), dễ bán và bán đắt. Nhưng anh chàng 
nọ vốn tính lười biếng và láu cá. Nhiều lần 
anh ta lợi dụng lúc chiều tối, khi đàn gà  
của dân ra đồng kiếm ăn sắp sửa về chuồng, 
liền giăng lưới tóm lấy vài con bỏ vào giỏ,  
rồi cứ ung dung vặt lông chế thành thịt  
cuốc. Ăn quen bén mùi, hắn cứ thế lần lượt 
bắt trộm gà hết nhà này đến nhà khác. Một 
lần, người ta rình được bắt quả tang, hắn lại 
giả ngơ giả ngố mà cho rằng mình đang bắt 
“cuốc” chứ có bắt gà của ai đâu (!).

Lí lẽ của anh chàng Đô Kinh nọ không 
phải là không có “luận chứng”. Vì quả 
thật, có rất nhiều đàn gà hoa mơ có 
bộ lông đen đốm trắng, nom nhang 
nhác rất giống họ nhà cuốc. Khi đang 
lớn gần đến độ trưởng thành (gà giò) 
thì trông xa lũ gà này chẳng khác gì lũ 
cuốc (chỉ không biết lủi như cuốc mà 
thôi). Thế là, sự tương đồng ấy là cái cớ 
quá “đẹp” để kẻ ăn trộm kia biến con gà 
thành con cuốc một cách “ngon lành”.

Gần đây, loài cuốc đã vắng bóng đi 
nhiều trong các vùng nông thôn ta. 
Tiếng cuốc kêu thâu đêm gọi mùa hè 
cũng chỉ còn văng vẳng trong trang 
sách (Đọc ra rả như cuốc kêu). Nhưng 
câu thành ngữ trông gà hóa cuốc đã đi 
xa hơn về ngữ nghĩa. Nó hàm chỉ sự 
nhìn nhận, đánh giá không đúng của 
ai đó trước một đối tượng, một sự tình. 
Hậu quả là họ đã rút ra những kết luận 
thiếu chính xác về bản chất vấn đề, từ 
đó mà đưa ra những nhận định và xử 
lí không thuyết phục. Chẳng hạn, các 
em thường nghe nói: “Hôm qua bọn tớ 
có đi xe đạp hàng ba như cậu nói đâu. 
Bọn tớ đi học nhóm cả ngày cơ mà. 
Cậu thật đúng là “trông gà hóa  cuốc”; 
“Cái Hương đúng là vội vội vàng vàng, 
trông gà hóa cuốc nên bài nọ xọ bài kia, 
sai bét cả”; v.v...
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Họ và tên: ………………………………………………………………………… ĐT liên hệ:…………………………….

Lớp: …………  Trường: (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh):…………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh): ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Đáp án:    1. ...............................................    2. .................................................      3. .........................................................  

                        4. ...............................................    5. .................................................      6. .........................................................  

11

                     (Ô phiếu có thể tự kẻ hoặc photo lại)

PHIẾU DỰ THI  QUÁN QUÂN TIẾNG VIỆT        CHĂM HỌC  45



sao

Nhện
KHÔNG MẮC BẪY

Nhện vốn được mệnh danh là “thiên 
tài dệt lưới”. Chúng có thể dệt những cái 
mạng to gấp nhiều lần cơ thể mình. Bất 
cứ loài côn trùng nào lỡ lướt qua cái 
mạng nhện đó đều bị dính chặt vào 
và không thể thoát ra được, trừ… 
chính loài nhện. Tại sao vậy nhỉ? 
Chúng mình cùng khám phá nhé!

12

CỦA CHÍNH MÌNH?

Gi gỉ gì gi thích gì cứ hỏi

Ồ, tất nhiên là nhện phải có “bí kíp” 
riêng rồi, nếu không thì chẳng phải là 
chúng tự “đào hố chôn mình” sao! Trước 
kia, có nhiều giả thuyết cho rằng, phần 
chân của nhện được bao phủ bằng hàng 
trăm sợi lông nhỏ. Những sợi lông nhỏ này 
lại được phủ lên một lớp dầu bôi trơn rất mỏng. 
Nhờ có lớp dầu này, nhện tha hồ dạo chơi trên 
tấm mạng do chính mình tạo ra mà chẳng gặp 
nguy hiểm gì.
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Song, để đảm bảo mình luôn được an 
toàn, nhện cũng rất biết lo xa. Chúng 
thường xuyên đưa chân lên miệng để 
vệ sinh sạch sẽ những sợi tơ nhỏ bám 
vào chân, giúp cho lớp dầu bôi trơn 
luôn trong trạng thái kích hoạt. Chính 
vì thế nhện tha hồ bay nhảy trên chiếc 
bẫy của chính mình để chờ con mồi tự 
sa lưới.

XOAY VĂN XOÁY

Thời gian gần đây, các nhà khoa học lại 
khám phá thêm rằng, loài nhện có kỹ thuật 
di chuyển cực kỳ điêu luyện, khiến chúng 
ta phải ngả mũ thán phục. Trong lúc di 
chuyển, hầu như chỉ có đầu ngón chân của 
nhện là đặt nhẹ lên các sợi tơ trên mạng 
nhện mà thôi. Đồng thời, những sợi lông 
mỏng manh trên đầu ngón chân giúp bề 
mặt tiếp xúc của nhện với mạng nhện 

chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, nếu như 
có lúc chẳng may bị dính vào sợi tơ, 

nhện rất bình tĩnh, trổ tài di chuyển 
thật khéo léo, khiến cho những sợi 

tơ đó cứ thế mà tự tuột ra khỏi 
chân. Chà, nhện quả là một… 
nhà ảo thuật tài ba. Thế nên việc 
nhện bị mắc vào bẫy của chính 
mình là điều không thể xảy ra.
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Cô Hazel 
đam mê ẩm 
thực và có niềm 
yêu thích đặc 
biệt với hội họa. 
Vì thế, cô đã hô biến 
những ly sinh tố thành 
các bức tranh đẹp mắt. Cơ 
duyên khiến cô Hazel đến với 
loại hình nghệ thuật đặc biệt này xuất phát 
từ một… tai nạn nấu ăn. Đó là trong một lần 
pha sinh tố, cô Hazel muốn dùng kem dừa 
để trang trí cốc sinh tố của mình. 
Nhưng tiếc rằng mọi thứ 
chẳng như ý muốn của cô. 
Nỗ lực sửa sai, cô liền nghĩ 
đến việc dùng loại nước sốt 
chuyên dụng để “chữa cháy” cho 
tác phẩm của mình. Và ngạc nhiên 
chưa, khi hoàn thành, “tác phẩm 
nghệ thuật” trong ly sinh tố của cô 
Hazel lại rất “ra gì và này nọ”.

N ế u 
trước mặt bạn 

xuất hiện một ly sinh 
tố do cô Hazel Zakariya 

(người Malaysia sống tại New 
Zealand) tự tay pha chế thì chắc 

rằng bạn cũng như bao người 
khác sẽ chẳng nỡ uống 

đâu. Bởi vì nó quá 
đẹp.

Lạ và cool
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Từ sau lần đó, cô Hazel bắt đầu nghĩ 
đến việc thể hiện niềm đam mê ẩm 
thực và sự yêu thích hội họa của mình 
vào việc biến những ly sinh tố thành 
các tác phẩm nghệ thuật. Những “bức 
vẽ” của cô Hazel gồm rất nhiều chủ đề: 
phong cảnh, con vật, người nổi tiếng… 
Điều tuyệt vời là “tác phẩm sinh tố” 
nào cũng tràn ngập màu sắc và đầy 

sức sống. Nhiều người lo ngại rằng, với 
một ly sinh tố nhiều màu thế thì liệu có 
an toàn vệ sinh thực phẩm không? Và 
câu trả lời là: rất an toàn. Bởi để tạo ra 
những loại màu có thể ăn được đó, cô 
Hazel đã tốn khá nhiều công sức. Chẳng 
hạn để làm ra màu hồng, đỏ cô dùng 
đến thanh long, màu xanh thì dùng bột 
matcha, màu vàng dùng nghệ… 

Các thực khách đều cảm 
thấy tiếc khi phải thưởng 
thức các tác phẩm của cô 
Hazel, tuy nhiên, “mẹ đẻ” 
của những tác phẩm đó lại 
không cảm thấy như vậy. 
Cô Hazel chia sẻ, việc được 
thưởng thức một tác phẩm 
đẹp trước khi sử dụng chính 
là niềm hạnh phúc, và cô 
mong muốn được mang 
niềm hạnh phúc đó đến cho 
thật nhiều người. 

AN NGUYÊN
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Ngôi trường xanh
ở BALI

16

Mời các bạn cùng đến thăm ngôi trường 
xanh, thân thiện với môi trường ở Bali 

(Indonesia). Đây là nơi học tập của rất 
nhiều bạn nhỏ từ khắp nơi trên thế 

giới. Ở đó, bên cạnh việc học những 
môn học bình thường, các bạn ấy còn 
được học cách bảo vệ Trái đất. 

Ngôi trường xanh 
này được xây dựng 

hoàn toàn bằng tre. Ở 
Indonesia có nhiều tre 

lắm. Chúng thường xuyên 
được trồng mới sau khi 

thu hoạch.

Ở ngôi trường này, 
học sinh được học Toán, 

học đọc, viết và mọi 
thứ thông qua các hoạt 

động ngoài trời.

Cùng khám phá
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Các tấm pin 
năng lượng mặt trời 

được đặt ngay ngắn trên 
bãi cỏ. Năng lượng thu 
được từ các tấm pin sẽ 

dùng để phục vụ cho nhu 
cầu sử dụng của chính 

ngôi trường này.

Nào, bây giờ bạn hãy thử tìm xem những 
hình ảnh dưới đây nằm ở vị trí nào trong ngôi 
trường thân thương này nhé!

“Take notes” về 
INDONESIA

l Hẳn nhiên là người Indonesia đều 
nói tiếng Indonesia. Nhưng một số từ 
được họ phiên âm thú vị như::

    + Hello = Halo (HAH – lo)
     + School = Sekolad (Se-ko-la)
l Loài vật biểu trưng:
      + Rồng Komodo
l Món ăn được nhiều người yêu thích: 
Nasi goreng (cơm chiên với nước tương ngọt)

Tranh: THU HƯƠNG
Dịch lời: MINH KIÊN



Trắc nghiệm vui

Bạn có can đảm không? Nếu vẫn đang lưỡng lự về câu trả lời 
của mình thì hãy làm bài trắc nghiệm vui dưới đây để biết mình 
can đảm đến mức nào, nhé!

18

1. Khi ngủ, bạn thường 
mơ thấy gì?

A. Chó đuổi
B. Vấp ngã
C. Không mơ gì 

3. Bạn có dám thực hiện thử 
thách đi ra khỏi nhà vào lúc 
nửa đêm mà không mang 
theo đèn?

A. Trò này khó, bỏ qua đê
B. Ừm. Để nghĩ đã
C. Sợ gì, chơi luôn.

4. Bạn có thích nghe kể 
chuyện… ma không?

A. Không. Xin hai chữ bình yên
B. Cũng hơi thích một tẹo
C. Uầy. Thích lắm luôn.

Quán quân 
can đảm

2. Nếu phải ở nhà một mình 

vào buổi tối, bạn sẽ…

A. Leo lên giường trùm chăn kín 

mít cho đỡ sợ

B. Hát váng lên để cổ vũ mình

C. Đi kiểm tra vài lượt quanh nhà.

Đi tìm
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5. Thời điểm nào 
trong ngày khiến 
bạn thích nhất?

A. Buổi sáng
B. Buổi trưa
C. Buổi tối

Câu trả lời chủ yếu là B: 
Bạn khá can đảm và sẽ biết cách 

thể hiện khi cần thiết. Bình thường 
bạn cũng có những nỗi sợ, nhất là khi 
phải ở nhà một mình hoặc đứng trước 
một khó khăn nào đó. Nhưng bạn sẽ 
không kể lể cho người khác biết điều 
đó mà tỏ ra bình thản để chế ngự sự sợ 
hãi của bản thân. Và trong tình huống 
thật sự cần thiết, bạn có thể thể hiện 
sức mạnh và sự can đảm khiến người 
khác phải nể phục.

Câu trả lời chủ yếu là C: 
Bạn rất xứng đáng với danh hiệu 

“quán quân can đảm”. Bạn không sợ 
bóng tối và chẳng bao giờ biết chùn 
bước trước khó khăn. Những trò chơi 
cảm giác mạnh luôn khiến bạn thích 
thú, say mê và chinh phục dễ dàng. Ở 
bạn luôn toát ra sức mạnh của ý chí, 
sự tập trung cao độ khi đối mặt với 
những thử thách. Bạn lan tỏa sự can 
đảm của mình cho bạn bè, khiến họ 
rất ngưỡng mộ và thán phục. 

 
HÀ THANH

Câu trả lời chủ yếu là A: 
Vốn nhút nhát nên bạn sợ đủ thứ. 

Nếu buổi tối phải ở nhà một mình 
hoặc đi đâu, đảm bảo răng bạn sẽ 
va vào nhau lập cập, còn chân thì 
run rẩy không muốn bước. Bạn 
cũng luôn đứng ngoài các trò chơi 
mạo hiểm hoặc cảm giác mạnh. 
Tóm lại là bạn chỉ cảm thấy an toàn, 
can đảm khi xung quanh luôn có 
thật đông người và chơi các trò 
nhẹ nhàng như… oẳn tù tì hoặc 
đếm bước chân. 

KẾT QUẢ! 
KẾT QUẢ ĐÊ…Ê…Ê…

? ?
?



My: - Eo ôi, sao thằng Tuấn có thể lười đến 
thế là cùng!

Mai: - Lười thế nào? Nói nghe thử coi!
My: - Nó ăn cháo bằng nồi, không chịu 

múc ra bát, mà thậm chí nó còn chẳng 
buồn lấy nồi ra khỏi tủ lạnh nữa cơ!

Mai: - Ặc, thế thì thua rồi!

LƯỜI ĐẾN THẾ 
LÀ CÙNG

Một nông trại nọ có 10 người 
làm thuê, nhưng ai nấy đều lười 
cả. Một hôm, ông chủ nông trại 
bực mình quá mới nghĩ ra một 
kế để trị tật lười biếng của đám 
người làm. Ông bảo:

- Hôm nay tôi có một công việc 
cực kỳ dễ, nhàn hạ, chỉ dành riêng 
cho người lười nhất nông trại. Vì 
thế, ai tự thấy mình là người lười 
nhất hãy bước lên phía trước.

Ông chủ vừa dứt lời, 9 người 
đồng loạt bước lên, chỉ còn lại 
một anh chàng vẫn đứng im tại 
chỗ. Tưởng anh ta là người chăm 
chỉ và biết ý, ông chủ đã mừng 
thầm, tuy nhiên vẫn gặng hỏi:

- Tại sao anh không bước lên 
phía trước?

- Mất sức quá! – Anh chàng đại 
lãn đến mức chỉ trả lời thủng 
thẳng.

MINH NGỌC
(Thái Thụy, Thái Bình)

ÚM BA LA! 

HÓA RA CHỮ GÌ?
Đáp án cho bức tranh này là một từ gồm 

7 chữ cái. Mời bạn “xoắn não” để tìm ra lời 
giải nhé!

Đáp án: TẤN CÔNG

Tổ cười 
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Tổ cười 

MẤT SỨC QUÁ



Được tổ chức vào tháng 5 hàng năm tại nước Anh, 
Lễ hội lăn pho mát thu hút hàng nghìn người đến 
tham dự. Những “thí sinh” lao xuống một con dốc để 
đuổi theo miếng pho mát to tròn như bánh xe được 
bọc trong khuôn gỗ trong tiếng cổ động, hò hét đầy 
hào hứng của người xem. Họ lăn lộn để tóm được 
miếng pho mát, chẳng bận tâm đến việc bị lấm bẩn, 
rách áo quần và thậm chí là thương tích. Kết quả, 
người chiến thắng trông cứ như vừa chui từ vũng 
bùn lên vậy. Mặc dù trò chơi này thú vị nhưng nó 
cũng rất dễ gây thương tích, bởi vậy chúng ta chớ 
dại dột mà rủ nhau bắt chước nhá.

Ống kính xì-tin

LỄ HỘI 
LĂN PHO MÁT

KÍNH LÚP

Hãy cùng “rùng mình” theo cảm giác của các 
baby khi lỡ chén phải những loại quả chẳng 
lấy gì làm ngọt ngào nào!

Góc lí lắc
CHUA GÌ MÀ CHUA THẾ!

CÚN BÔNG

Nhắm mắt 

ăn cho biết vị 

cái nào!

Cho em xin 

cái bỉm kẻo 

“vãi tè” mất 

thôi!

Mua 1 tờ báo Chăm Học là bạn đã góp 
một khoản tiền nhỏ cho Chương trình Nhi Đồng 
kết nối yêu thương vì bạn nghèo vượt khó.
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Chăm Học số 45 (1156) ra ngày 8-11-2022
Báo điện tử: thieunien.vn

Giá: 10.000 đồng

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH
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tui rùi! Hu hu!



Con tự học

TRAO THƯỞNG ĐÂY!

ENGLISH KINGDOM,
MATIFIC 



Họ và tên: --------------------------------------------- --------ĐT: -----------------
Lớp: -------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đáp án:     1 ------------------------------------ 2 --------------------------------------
    3 ---------------------------  4 -------------------------------- 5 ---------------------------------

PHIẾU DỰ THI STARTERS 27

31

27

=> window

Example

2

4

5

Questions:

Look at the pictures. 
Look at the letters. 

Write the words. 



Cắt phiếu dự thi đã điền đầy đủ 
thông tin cá nhân và  đáp án rồi gửi về:

Hạn cuối gửi bài: 22-11-2022

            Hoặc email: baochamhoc@gmail.com 

Báo Chăm học, 3 Nguyễn Quý Đức, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Họ và tên: -------------------------------------------------- ĐT: ------------------------
Lớp: ---------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): ---------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Đáp án:     1 -------------------------   2 ---------------------------   

	             3 -----------------------    4 ----------------------------  

PHIẾU DỰ THI MOVERS 27

27

 (tiêu đề: STARTERS 27 hoặc MOVERS 27)

Look and read 
and complete the sentences.

The man with the purple jacket has got orange juice. 
What is the man with blue jacket doing? fishing

Example:

Questions:

What is the man with fair hair eating? He is eating _____.

How many ducks are there in the lake? There are _____ ducks in the lake.

What colour is the sweater of the 
woman with glasses? It is _____.

There are many _____ next to the 
mat.

The girl in blue jacket has got a 
_____ on it. 



Lớp 2
GRADE  2

28

Thử tài cùng Matific  

Trường Katie gửi 4 đội tham dự cuộc thi thể thao 
quốc gia. Nếu mỗi đội có 5 nam và 3 nữ thì hỏi 
trường đã gửi đi bao nhiêu học sinh?

The students in each team are: 
5 + 3 = 8 (students)

The students that Katie’s school 
sent are: 

8 x 4 = 32 (students)
Answer: 32 students

Mỗi đội có số học sinh là: 
5 + 3 = 8 (học sinh)

Trường Katie đã gửi đi số học 
sinh là: 

8 x 4 = 32 (học sinh)
Đáp số: 32 học sinh

Giải bài toán với hai bước giải 
Solve word problems with two steps

Look at the example.
Xem ví dụ sau
Kiến thức cần biết

Từ vựng:

Giải: 

Solution: 

Katie’s school sent 4 teams to the national sports 
competition.

If each team had 5 boys and 3 girls, how many 
students did the school send to the competition?

Lisa prepares bracelets made up of 3 large beads and 
2 small beads each.

Lisa làm vòng tay với mỗi chiếc vòng được tạo nên từ 3 hạt cườm 
(hạt làm vòng tay) lớn và 2 hạt cườm nhỏ. Nếu Lisa định làm 6 
chiếc vòng tay thì hỏi bạn ấy cần bao nhiêu hạt cườm?

Competition (n) /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/: cuộc thi
Prepare (v) /prɪˈpeər/: chuẩn bị, làm



Lớp 4
GRADE 4

Ôn tập: Đường thẳng vuông góc
Review: Perpendicular lines

Đáp án: 4000
Answer: 4,000

Xem ví dụ bên
Look at the example. Đáp án: 

Hai đường thẳng vuông 
góc với nhau là 4 và 6.

Answer: 
The two perpendicular 

lines are Line 4 and Line 6.

Chọn một cặp 
đường thẳng vuông 
góc với nhau.

Số 4154 được 
làm tròn tới 
hàng nghìn gần 
nhất là số bao 
nhiêu?

Kiến thức cần biết
Xem ví dụ bên
Look at the example.

Thử tài cùng Matific  
(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Kiến thức cần biết

Lớp 3
GRADE  3

Làm tròn số có 4 chữ số 
Round 4-digit numbers

Số 5266 
được làm tròn 
tới hàng trăm 
gần nhất là số 

bao nhiêu?

Từ vựng:
Round (v) /raʊnd/: làm tròn
Nearest (adj) /ˈnɪəɹɪst/: gần nhất

Select a pair of 
perpendicular lines.



lớp : ………..
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Họ và tên: ………………………………………………  ĐT liên hệ: …………………..…

Lớp: ………  Trường (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh): …………………………………

………………………………………………………………………………………….…

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh) ………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án: ………………………………………………………………………………….....

LỚP …….……

Báo Chăm Học 
xin gửi tặng mã giảm giá

cho độc giả báo 

    Bạn nhỏ nào thích thú 

với các bài luyện tập trên Matific có thể vào 

www.contuhoc.com/toan-matific 

để tìm hiểu và đặt mua chương trình.

Liên hệ 0888.600.284 
hoặc support@contuhoc.com để được hướng dẫn chi tiết.

Thử tài cùng Matific  

Lớp 5
GRADE  5

Perpendicular (adj) 
/ˌpɜː.pənˈdɪk.jə.lər/: 
vuông góc
Line (n) /laɪn/: 
đường thẳng

Từ vựng:
Chọn tất cả 

các đường 
thẳng vuông 
góc với đường 
thẳng số 1.

Ước tính tỉ số phần trăm  

Kiến thức cần biết

Ước tính tỉ số 
phần trăm lượng 
khí còn lại trong bể 
oxy số 2 bằng cách 
chọn 1 trong các 
đáp án sau: 

e. 30%;  f. 15%; 
 g. 65%; h. 90%

Estimate what percentage 
of gas is left in Oxygen Tank 
2 by choosing the correct 
answer:     e. 30%;  f. 15%;  

                 g. 65%;  h. 90%

Từ vựng:
Estimate (v) /ˈes.tɪ.meɪt/ 
ước tính, ước lượng
Oxygen (n) /ˈɒk.sɪ.dʒən/: khí oxy

Estimate percentage

Đáp án: 15%
Answer:15%

Select all the 
lines that are 
perpendicular 
to Line 1.

(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

   Xem ví dụ bên
Look at the example.

Estimate what percentage of gas is left in 
Oxygen Tank 1 by choosing the correct answer:    
a. 30%;  b. 15%;  c. 50% ;  d. 90%

Ước tính tỉ số phần 
trăm lượng khí còn 
lại trong bể oxy số 
1 bằng cách chọn 1 
trong các đáp án sau:
	 a. 30%;  b. 15%;  
	 c. 50% ;  d. 90%

Thử tài cùng Matific
(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)



Estimate (v) /ˈes.tɪ.meɪt/ 
ước tính, ước lượng
Oxygen (n) /ˈɒk.sɪ.dʒən/: khí oxy

STARTERS 4 (CH 9)

ENGLISH KINGDOM TRAO THƯỞNG ĐÂY!

MATIFIC TRAO THƯỞNG ĐÂY!

MOVERS 4 (CH 9)
Đáp án:  1. a hippo   2. a helmet   3. emails   4. presents   5. a zoo

Xin chúc mừng các bạn đoạt giải:

1- Phạm Bảo Hoàng, thôn 4, Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
2- Phùng Anh Duy, thôn Tân Ninh Châu, Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
3- Mai Quốc Khánh, Đồng Thanh, Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình.
4- Trần Minh Quân, Quảng Thành, Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình.
5- Nguyễn Lê Trúc Ly, Quảng Thành, Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình.

1- Trần Tuấn Sang, thôn 3, xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
2- Đinh Thị Hương Giang, thôn Trung Thanh, Sơn Hà, Nho Quan, Ninh Bình.
			   Các bạn chờ quà qua đường bưu điện nhé.

Đáp án:
1. No 2. Yes  3. Yes  4. Yes  5. No

Lớp 2:
1- Đào Thị Ngọc Huyền, thôn Trung Bằng, Sơn Bằng, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh.
2- Đinh Minh Đại, xã Thượng Hòa, Nho Quan, Ninh Bình.
3- Quách Thị Thu Hà, Mỹ Quế, Gia Tường, Nho Quan, Ninh Bình.
4- Đinh Bảo Linh, An Nội, Gia Tường, Nho Quan, Ninh Bình. 
Lớp 3:
1- Trần Vinh Sứ, An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
2- Lê Cao Phương Nhi, Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
3- Trần Anh Thư, xã Gia Tường, Nho Quan, Ninh Bình.
4- Đặng Khánh Trung, thôn Bình Hòa, xã An Hòa Thịnh, Hương 

Sơn, Hà Tĩnh.
5- Hồ Đỗ Hà Thư, xã An Hòa Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Lớp 4: 
1- Đinh Phúc Thành, xã Thượng Hòa, Nho Quan, Ninh Bình. 
Lớp 5: 
1- Nguyễn Hà Vy, thôn 4, Hữu Thường, Nho Quan, Ninh Bình. 

Các bạn chờ quà qua đường bưu điện nhé.

KỲ 41 
(CH 3+4/2022)

Đáp án:
Lớp 2: 41 vé/

tickets
Lớp 3: 106; 124; 

172; 335; 378; 787
Lớp 4: a₃ = 9
Lớp 5: 4/6 = 6/9
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